    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG KHÓA 2018

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ MAY
Mã ngành, nghề:  6540204
Hình thức đào tạo: Chính quy (tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	MAYTT108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	3
	MAYTT116
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	4
	MAYTT121
	Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT117
	Công nghệ may cơ bản
	5(2,3,6)
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	17
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	
	

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MAYTT110
	Cơ sở thiết kế trang phục
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT109
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT118
	May trang phục 1
	5(2,3,6)
	Công nghệ may cơ bản (a)
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	11
	
	

	1
	MAYTT113
	Tin học ứng dụng ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MAYTT115
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	3(3,0,6)
	
	

	3
	MAYTT122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT119
	May trang phục 2
	4(2,2,5)
	Công nghệ may cơ bản (a)
	

	Học phần tự chọn
	5
	
	

	5
	MAYTT128
	Thiết kế rập
	3(1,2,3)
	
	

	6
	MAYTT129
	May nón, túi xách
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 4
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	13
	
	

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MAYTT131
	Thực tập tin học ứng dụng ngành may
	2(0,2,1)
	Tin học ứng dụng ngành may (a)
	

	3
	MAYTT111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT112
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT120
	May trang phục 3
	4(2,2,5)
	May trang phục 2 (b)
	

	6
	MAYTT125
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	3
	
	

	7
	MAYTT130
	Phát triển  mẫu trên mannequin 
	3(1,2,3)
	Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản (a)
	

	Học kỳ 5
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	MAYTT114
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	3(3,0,6)
	
	

	2
	MAYTT123
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 1
	3(0,3,2)
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp (a)
	

	3
	MAYTT124
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 2
	2(0,2,1)
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp (a)
	

	4
	MAYTT126
	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	Đồ án 1 (a)
	

	5
	MAYTT127
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	8 tuần

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	Tổng cộng
	79
	
	



Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các học phần: Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các học phần này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2018
	HIỆU TRƯỞNG





    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG KHÓA 2018

Tên ngành, nghề: MAY THỜI TRANG
Mã ngành, nghề:  : 6540205
Hình thức đào tạo: Chính quy (tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	MAYTT108
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	3
	MAYTT116
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	4
	MAYTT137
	Thiết kế thời trang trên mannequin cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT136
	Kỹ thuật may cơ bản
	5(2,3,6) 
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	17
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	
	

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MAYTT133
	Cơ sở thiết kế trang phục thời trang
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT132
	Nguyên phụ liệu dệt may thời trang
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT118
	May trang phục 1
	5(2,3,6) 
	Kỹ thuật may cơ bản (a)
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	11
	
	

	1
	MAYTT113
	Tin học ứng dụng ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MAYTT135
	Công nghệ sản xuất may thời  trang
	3(3,0,6)
	
	

	3
	MAYTT122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT119
	May trang phục 2
	4(2,2,5)
	Công nghệ may cơ bản (a)
	

	Học phần tự chọn
	5
	
	

	5
	MAYTT140
	Thiết kế rập thời trang 
	3(1,2,3)
	
	

	6
	MAYTT129
	May nón, túi xách
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 4
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	13
	
	

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MAYTT131
	Thực tập tin học ứng dụng ngành may
	2(0,2,1)
	Tin học ứng dụng ngành may (a)
	

	3
	MAYTT111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT112
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT120
	May trang phục 3
	4(2,2,5)
	May trang phục 2 (b)
	

	6
	MAYTT125
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	3
	
	

	7
	MAYTT141
	Phát triển  thời trang trên mannequin 
	3(1,2,3)
	Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản (a)
	

	Học kỳ 5
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	MAYTT134
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may thời  trang
	3(3,0,6)
	
	

	2
	MAYTT138
	Thực tập công nghệ sản xuất may thời trang 1
	3(0,3,2)
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp (a)
	

	3
	MAYTT139
	Thực tập công nghệ sản xuất may thời trang 2
	2(0,2,1)
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp (a)
	

	4
	MAYTT126
	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	Đồ án 1 (a)
	

	5
	MAYTT127
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	8 tuần

	
	Tổng cộng
	79
	
	



Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các học phần: Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các học phần này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2018
	HIỆU TRƯỞNG



    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG KHÓA 2018

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ MAY VESTON
Mã ngành, nghề:  6540207
Hình thức đào tạo: Chính quy (tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	MAYTT108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	3
	MAYTT148
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp veston
	2(1,1,3)
	
	

	4
	MAYTT153
	Thiết kế veston trên mannequin cơ bản
	2(2,0.4)
	
	

	5
	MAYTT149
	Công nghệ may veston cơ bản
	5(2,3,6) 
	
	

	Học kỳ 2
	17
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	
	

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MAYTT143
	Cơ sở thiết kế trang phục veston 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT142
	Nguyên phụ liệu dệt may veston
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT150
	May trang phục nam nữ cơ bản
	5(2,3,6) 
	Công nghệ may cơ bản (a)
	

	Học kỳ 3
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	11
	
	

	1
	MAYTT145
	Tin học ứng dụng ngành may veston
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MAYTT147
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp veston
	3(3,0,6)
	
	

	3
	MAYTT122
	Mỹ thuật trang phục
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT151
	May veston nữ
	4(2,2,5)
	Công nghệ may cơ bản (a)
	

	Học phần tự chọn
	5
	
	

	5
	MAYTT157
	Thiết kế rập veston
	3(1,2,3)
	
	

	6
	MAYTT158
	May áo măng tô
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 4
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	13
	
	

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MAYTT156
	Thực tập tin học ứng dụng ngành may veston
	2(0,2,1)
	Tin học ứng dụng ngành may veston(a)
	

	3
	MAYTT111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2.0.4)
	
	

	4
	MAYTT144
	Quản lý đơn hàng veston
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MAYTT152
	May veston nam
	4(2,2,5)
	May veston nữ (b)
	

	6
	MAYTT125
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	[bookmark: _GoBack]3
	
	

	7
	MAYTT159
	Phát triển  veston trên mannequin
	3(1,2,3)
	Thiết kế veston trên mannequin cơ bản (a)
	

	Học kỳ 5
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	MAYTT146
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp veston
	3(3,0,6)
	
	

	2
	MAYTT154
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 1
	3(0,3,2)
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp veston(a)
	

	3
	MAYTT155
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 2
	2(0,2,1)
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp veston (a)
	

	4
	MAYTT126
	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	Đồ án 1 (a)
	

	5
	MAYTT127
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	8 tuần

	
	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	Tổng cộng
	79
	
	



Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các học phần: Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các học phần này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2018
	HIỆU TRƯỞNG

8

